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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  HUYỆN NAM ĐÔNG                                Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
                         

 Số :  08 /2016/NQ-HĐND                          Nam Đông, ngày  20  tháng 12  năm 2016
NGHỊ QUYẾT

Về Phương án phân bổ ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÔNG

KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017-2020;


Xét tờ trình của Uỷ ban Nhân dân huyện về Phương án phân bổ ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
  




QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Thống nhất Phương án phân bổ ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

1. Phạm vi áp dụng, nguyên tắc phân bổ 

a) Phạm vi áp dụng:

- Phương án phân bổ ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020 được sử dụng để phân chia dự toán chi ngân sách giữa ngân sách huyện với ngân sách xã; là cơ sở lập dự toán chi cho các đơn vị dự toán hưởng ngân sách huyện. 

- Định mức phân bổ này không áp dụng đối với các khoản chi sự nghiệp cấp huyện. Các khoản chi này căn cứ vào khả năng ngân sách, kế hoạch hoạt động, các chế độ chính sách mới để xây dựng dự toán chi cho phù hợp.

b)  Nguyên tắc phân bổ:

Phương án phân bổ ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 phải được xây dựng trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách địa phương và định mức phân bổ của Tỉnh. Đảm bảo phân phối công bằng, hợp lý các nguồn lực của ngân sách địa phương cho các đơn vị, các xã, thị trấn nhằm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

c) Phương án phân bổ này là mức bình quân chung để phân bổ ngân sách huyện với ngân sách các xã, thị trấn. Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án phân bổ ngân sách cho các ngành, các lĩnh vực hoặc trình chung trong dự toán ngân sách cấp xã trình HĐND cấp xã quyết định.

2. Phương án phân bổ đối với các đơn vị thuộc ngân sách huyện
a) Chi quản lý hành chính:

- Phân bổ theo quỹ lương biên chế được giao 

Quỹ tiền lương tính theo mức lương tối thiểu 1.210.000 đồng và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn (tổng cộng BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo lương là 23%), phụ cấp hoạt động cấp ủy, phụ cấp đại biểu HĐND, phụ cấp cán bộ cơ quan Đảng, thanh tra, kiểm tra…theo quy định hiện hành.

- Phân bổ chi hoạt động thường xuyên ngoài lương theo biên chế:

	STT
	Chỉ tiêu
	Tiền (triệu đồng)

	1
	Đơn vị có biên chế từ 10 trở lên
	21,0

	2
	Đơn vị có biên chế  từ 5 đến 9 người
	22,0

	3
	Đơn vị có biên chế từ 4 người trở xuống
	23,0


 Phương án phân bổ trên đã bao gồm mua sắm trang thiết bị làm việc      
 Phương án chi trên chưa bao gồm:

Hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Chi hoạt động của Huyện ủy theo Quy định số 3115-QĐ/VPTW ngày 04/8/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng. Kinh phí khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng, chi mua sắm lớn tài sản cố định (như xe ô tô,...), sửa chữa lớn tài sản (như đại tu xe ô tô,...), nâng cấp cơ sở vật chất. Chi tổ chức đại hội của các đoàn thể cấp huyện. Các khoản chi trang cấp, hoạt động đặc thù ngành Thanh tra, tư pháp…

b) Chi sự nghiệp giáo dục:

- Phân bổ theo quỹ lương biên chế được giao:

Chi sự nghiệp giáo dục thuộc huyện quản lý phân bổ theo quỹ lương trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quỹ tiền lương tính theo mức lương tối thiểu 1.210.000 đồng/tháng, bổ sung thêm kinh phí theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013, Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác theo quy định hiện hành. Bổ sung thêm kinh phí hợp đồng giảng dạy do thiếu giáo viên theo số lượng phê duyệt của UBND huyện.

- Phân bổ chi hoạt động dạy và học đối với sự nghiệp giáo dục:

Phân bổ trên cơ sở số lượng lớp học theo từng cấp cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng/lớp học/năm

	STT
	
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS

	1
	Trường ở Thị trấn
	20
	22
	20

	2
	Trường ở xã kinh tế mới

- Trường có từ 5 lớp đến 9 lớp

- Trường có từ 10 lớp đến 15 lớp
	22

21
	24

23
	22

21

	3
	Trường ở xã định canh định cư

- Trường có từ 5 lớp đến 9 lớp

- Trường có từ 10 lớp đến 15 lớp
	24

23
	26

25
	24

23

	4
	Trường THCS DTNT huyện
	
	
	42


Đối với  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Phân bổ theo biên chế được duyệt.
Đơn vị: Triệu đồng/biên chế/năm

	STT
	Chỉ tiêu
	Định mức
	Ghi chú

	1
	Trung tâm GDNN-GDTX
	14
	


Bổ sung thêm kinh phí cho các trường đạt chuẩn quốc gia: Trường công nhận lại 5 triệu đồng/trường/năm, Trường công nhận mức 2 và công nhận mới 10 triệu đồng/trường/năm; các trường Mầm non có cơ sở lẽ 10 triệu đồng/trường/năm.

Định mức trên đã bao gồm: kinh phí chi chuyên môn nghiệp vụ, chi mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, sửa chữa thường xuyên trường lớp,… 

Định mức trên chưa bao gồm: kinh phí thay sách giáo khoa, tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, các chế độ chính sách của học sinh và tiền trực trưa của các Trường định canh định cư.

- Các khoản chi sự nghiệp và chi khác:
  Các khoản chi sự nghiệp và các khoản chi khác được tính theo tiêu thức các khoản phải chi trả chế độ con người cộng thêm phần chi theo lĩnh vực như sự nghiệp khuyến nông, khuyến công, sự nghiệp văn hóa - thông tin- thể dục thể thao, sự nghiệp phát thanh truyền hình…

 Tính đủ các khoản phải chi theo chế độ con người, còn chi theo lĩnh vực dựa theo số thực chi năm trước và nhu cầu chi năm đến... tuỳ khả năng cân đối ngân sách địa phương.

3 . Phương án phân bổ đối với khối xã, thị trấn (gọi tắc là xã)

a) Chi hành chính:

- Phân bổ theo quỹ lương biên chế được giao

Quỹ tiền lương tính theo mức lương tối thiểu 1.210.000 đồng và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn (tổng cộng BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo lương là 23%). 

- Phân bổ chi hoạt động thường xuyên ngoài lương:
	Số

TT
	Chỉ tiêu
	Tiền (triệu đồng)

	  I
	Cán bộ chuyên trách và công chức xã
	

	1
	Các xã: Thượng Lộ, Hương Lộc, Hương Hòa, thị trấn Khe tre, Hương phú, Hương Sơn, Thượng Nhật, Hương Giang
	13,0

	3
	Các xã: Thượng Quảng, Thương Long, Hương Hữu
	13,5

	II
	Cán bộ không chuyên trách xã
	2,5


Phương án phân bổ trên đã bao gồm mua sắm trang thiết bị làm việc, phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, sửa chữa thường xuyên, khen thưởng…

- Phân bổ thêm :

Phụ cấp đại biểu HĐND cấp xã, phụ cấp cấp ủy.

Kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã: 2,5 triệu đồng/năm.

Hoạt động cấp uỷ: đối với Đảng bộ có dưới 70 đảng viên thì phân bổ 17,0 triệu đồng/năm; từ 70 đến dưới 100 đảng viên phân bổ 22,0 triệu đồng/năm; trên 100 đảng viên phân bổ phân bổ 27 triệu đồng/năm (đã bao gồm kinh phí bổ sung hoạt động cấp ủy và kinh phí thực hiện chế độ sinh hoạt đảng cơ sở theo Quyết định số 99/QĐ-TW).

HĐND và UBND xã: 18,0 triệu đồng/năm 

Hoạt động UB Mặt trận TQVN: 4,0 triệu đồng/năm;  mỗi đoàn thể chính trị 3,0 triệu đồng/năm.

b) Các khoản chi sự nghiệp và chi khác:

 Các khoản chi sự nghiệp và các khoản chi khác được tính theo tiêu thức các khoản phải chi trả chế độ con người như hưu trí xã và  chi theo lĩnh vực .

Tính đủ các khoản phải chi theo chế độ con người, còn chi theo lĩnh vực dựa theo số thực chi năm trước và nhu cầu chi năm đến.

- Một số khoản chi theo lĩnh vực:

+ Chi sự nghiệp kinh tế:

Công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình giao cho cấp xã quản lý: 28 triệu đồng/năm

Sự nghiệp kinh tế khác: 21 triệu đồng/năm/xã
Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 18 triệu đồng/ xã/năm 

Trên địa bàn xã có 3 trường bổ sung thêm 4,5 triệu đồng, có 4 trường trở lên thì bổ sung thêm 6 triệu đồng.

Chi hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng: 30 triệu đồng/xã/năm, riêng thị trấn Khe Tre: 25,0 triệu đồng (bao gồm kinh phí mua sắm, hoạt động thường xuyên và chi phụ cấp kiêm nhiệm giám đốc, phó giám đốc Trung tâm). 

Chi sự nghiệp y tế: 17 triệu đồng/xã/năm
Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin: 22,5 triệu đồng/xã/năm, riêng thị trấn được bổ sung thêm 5 triệu đồng/năm.

Chi sự nghiệp phát thanh: 18 triệu đồng/xã/năm
Chi SN thể dục thể thao: 15 triệu đồng/xã/năm 
Chi đảm bảo xã hội: các xã định canh, định cư là 20 triệu đồng/năm/xã; đối với các xã kinh tế mới 18 triệu đồng/năm/xã.

Chi Quốc phòng - An ninh: 65 triệu đồng/năm/xã 
c) Dự phòng ngân sách xã. 
Phân bổ 2,0% trên tổng chi thường xuyên của từng xã.

4. Dự phòng ngân sách huyện.

Tỷ lệ dự phòng ngân sách huyện từ 2,0% đến 4 % tổng chi ngân sách huyện. 

Trong thời kỳ năm 2017 đến năm 2020 nếu Chính phủ có điều chỉnh tiền lương thì việc phân bổ dự toán ngân sách huyện những năm sau dựa vào phương án trên cộng với phần chênh lệch quỹ tiền lương tăng thêm.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lập, phân bổ dự toán theo Phương án phân bổ trên và các qui định của Luật Ngân sách Nhà nước, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện. Báo cáo sở Tài chính tỉnh Phương án phân bổ ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 huyện Nam Đông.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, UBND huyện cùng Thường trực HĐND huyện giải quyết và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Mặt trận và các đoàn thể tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm được pháp luật qui định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa VI kỳ họp thứ 3 thông qua  ngày  20 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

  Nơi nhận:                                      




CHỦ TỊCH                                   

- HĐND, UBND tỉnh;

- Các sở: Tài chính, Sở Tư pháp, 

   Sở Kế hoạch và ĐT;

- TV.Huyện ủy;





     

- HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;



          

- Các ĐB.HĐND huyện;                                                                         

- VP và các Ban của Huyện uỷ;                                                             

- Thủ trướng các cơ quan, ban ngành; 
- Phòng Tư pháp (để kiểm tra);


                 
- CT:HĐND ,UBND các xã ,thị trấn; 



         Mai Văn Dũng
- VP:HĐND&UBND(lãnh đạo và các CV);

- Lưu VT,TH.
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